
Phụ lục  

CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH  KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024 

(Kèm Báo cáo số     /BC-UBND ngày     tháng 6 năm 2024) 

 

STT Chỉ tiêu ĐVT 

Chỉ tiêu  

Kế hoạch 

 năm 2024 

Chỉ tiêu thực hiện 

đến ngày 

14/6/2024 

Đạt tỷ lệ (%) 

I. KINH TẾ - XÃ HỘI 

1 Thu ngân sách % 9.270.000.000 5.137.820.843 55.4 

1.1 Thuế phi nông nghiệp Đồng 285.000.000 95.019.757 33.3 

1.2 Thuế môn bài Đồng 147.000.000 132.550.000 90 

1.3 Quỹ phòng chống thiên tai Đồng 21.145.000 16.699.345 83.5 

1.4 Thu quỹ đền ơn đáp nghĩa Đồng 20.000.000 20.000.000 100 

1.5 Thu phí, lệ phí Đồng 110.000.00 57.072.500 51.8 

1.6 Lệ phí trước bạ nhà, đất Đồng 410.000.000 165.826.083 40.4 

2 Chi ngân sách % 9.270.000.000 3.275.454.681 35 

II. VĂN HÓA - XÃ HỘI 

1. Lao động Thương binh - Xã hội 

1.1 Tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn mới) giảm hộ 05   

1.2 
Đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở 

nước ngoài theo hợp đồng 

Lao 

động 
10 06 60 

1.3 Giới thiệu việc làm 
Lao 

động 
312 177 56.73 

1.4 Tỷ lệ dân số tham gia BHXH tự nguyện % 97  91.95 

1.5 Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế % 97  89.99 

2.Văn hóa Thông tin - Thể dục - Thể thao - Truyền thanh 

2.1 
Tỷ lệ hộ dân đạt tiêu chuẩn gia đình văn 

hóa 
% >=95   
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2.2 Khóm đạt khóm văn minh đô thị Khóm   Đang thực hiện 

2.3 Phổ cập bơi Lớp/trẻ 05/150 05/150 100 

3. Giáo dục - Đào tạo 

3.1 Huy động trẻ em 5 tuổi vào mẫu giáo % 100 100 100 

3.2 Huy động trẻ em 6 tuổi vào lớp 1 % 100 100 100 

4. Y tế - Dân số 

4.1 Tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên % <0.8   

4.2 
Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh 

dưỡng thể thấp còi 
% <19   

III. CÔNG TÁC XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN 

1. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, hòa giải cơ sở 

1.1 Tỷ lệ hòa giải thành ở cơ sở % >90 02/02 100 

1.2 
Tỷ lệ giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của 

công dân 
%  Không có Đơn 100 

2. Quốc phòng - An ninh 

2.1 Giao quân đạt chỉ tiêu trên giao 
Công 

dân 

07 

(04 NVQS, 03 

NVCA) 

07 100 

2.2 Giải ngạch   14 100 

2.3 Kết nạp lực lượng dân quân đạt mới   14 100 

2.4    Huấn luyện dân quân cơ động Đạt 28 28 100 

2.5 Kiềm chế vi phạm trật tự xã hội Đạt    
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